
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 387/TTYT- KSNK Điện Biên Phủ, ngày  05 tháng 6 năm 2025 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA BÁO GIÁ 

Gói thầu May trang phục bệnh nhân và đồ vải phục vụ công tác chuyên môn 

cho Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ năm 2025 

 

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị cung cấp hàng hóa may mặc tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi bổ sung một số 

Điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư và Luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT- BYT ngày 31/11/2015 của Bộ Y tế Quy 

định trang phục Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy 

định về Kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 3671/QĐ – BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-SYT ngày 20/12/2024 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ – TTYT ngày 19/02/2025 của Trung tâm Y tế 

thành phố Điện Biên Phủ về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025. 

Căn cứ nhu cầu mua sắm trang phục bệnh nhân và đồ vải phục vụ công tác 

chuyên môn tại các Phòng, Khoa, Trạm Y tế xã/phường theo quy định, nhằm 

đảm bảo vệ sinh, ngăn ngừa lây nhiễm, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ 

người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. 

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: May trang 

phục bệnh nhân và đồ vải phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm Y tế thành 

phố Điện Biên Phủ năm 2025. Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ kính mời 

các Công ty/đơn vị cung cấp hàng hóa may mặc có đủ năng lực, điều kiện kinh 

doanh theo quy định của pháp luật và có nhu cầu tham gia cung cấp hàng hóa cho 

Gói thầu, tìm hiểu thông tin và gửi báo giá theo các nội dung sau: 
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I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ; Địa 

chỉ: Tổ 05, Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. 

Địa chỉ: Tổ 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Số 

điện thoại: 0888561123 (trong giờ hành chính).  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế 

thành phố Điện Biên Phủ. Địa chỉ: Tổ 05, Phường Him Lam, Thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0888561123. 

- Hoặc nhận qua Email: khoa KSNKttyttpdbp1@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 6 năm 2025 đến 

trước 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 17 giờ ngày 

18 tháng 6 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên 

Phủ; Địa chỉ: Tổ 05 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không tạm ứng. 

- Thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu 

bằng chuyển khoản, sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng và 

bên B cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ cho bên A theo quy định. 

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ kính mời các Công ty/đơn vị cung 

cấp hàng hóa may mặc có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của 

pháp luật và có nhu cầu tham gia cung cấp hàng hóa cho Gói thầu gửi bản báo giá 

(theo mẫu Phụ lục 2) đến Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ theo thời gian 

và địa chỉ nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: KSNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

BSCKII. Nguyễn Văn Mạnh 
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Phục lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
(Kèm theo thông báo số 387/TTYT-KHNVĐD ngày 05/6/2025  

của Trung Tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ) 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Mô tả yêu cầu về quy cách 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Săng trải xe tiêm  

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: 150cm x 80cm 

Cái 34 

2 Săng phủ máy (lồng Ấp)  

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 200cm x 200cm 

Cái 02 

3 Săng phủ máy (Xét nghiệm) 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 200cm 

Cái 05 

4 Áo phủ bình Oxy 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 100cm 

Cái  04 

5 Rèm bình phong 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 60cm x 130cm 

Cái 06 

6 
Săng phủ máy (Xét nghiệm 

nước tiểu) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 100cm x 100cm 

Cái 03 

7 
Săng phủ máy (Xét nghiệm 

huyết học) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 150cm x 150cm 

Cái 06 

8 
Săng phủ máy (Xét nghiệm 

miễn dịch tự động) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 200cm x 200cm 

Cái 04 

9 
Săng phủ máy (Xét nghiệm 

sinh hóa tự động) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 250cm x 250cm 

Cái  03 

10 Săng trải bàn 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 150cm x 200cm 

Cái 18 
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11 Săng gói dụng cụ 2 lớp 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 100cm x 100cm 

Cái 30 

12 Săng gói dụng cụ 2 lớp 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 50cm x 50cm 

Cái 30 

13 Săng gói dụng cụ 2 lớp 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 150cm 

Cái 05 

14 Săng gói dụng cụ 1 lớp 

Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 60cm x 40cm 

Cái 30 

15 
Ga trải giường 

 tiểu phẫu 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 250cm 

Cái 02 

16 Săng trải bàn khám răng   

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 80cm x 120cm 

Cái 06 

17 
Quần áo Bệnh nhân 

 (Khoa sản) 

1. Áo: Màu sắc: Màu xanh 

lam; Kiểu dáng: Áo cổ tròn, 

cài cúc giữa, dài tay, dáng 

suông, chiều dài quá mông. 

Có in logo Trung tâm Y tế 

thành phố Điện Biên Phủ màu 

xanh trên ngực trái của áo 

2. Chân váy: Màu sắc: Cùng 

màu với màu sắc của áo; 

Kiểu dáng: Chân váy rời, 

dáng suông, lưng kéo dây 

rút, chiều dài quá gối 10 cm. 

3. Chất liệu: Vải thô 

4. Kích thước bộ trang phục: 

S,M,L 

Bộ 30 
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18 
Quần áo bệnh nhân  

(Khoa Nhi) 

1. Áo: Màu sắc: Xanh lam; 

Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi. Có in logo 

Trung tâm Y tế thành phố Điện 

Biên Phủ màu xanh trên ngực 

trái của áo 

2. Quần: Màu sắc: Xanh lam; 

Kiểu dáng: Quần kiểu 

pyjama, quần lưng thun, dây 

rút, có 1 túi sau. 

3. Kích thước trang phục: S, 

M, L 

Bộ 30 

Tổng cộng 18 khoản   



Phụ lục 2 

TÊN NHÀ CUNG CẤP………………….………….. 

Địa chỉ: ……………………………………………… 

Số điện thoại: ………………………………………. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ 

 

Căn cứ Thông báo mời tham gia báo giá Gói thầu: Gói thầu May trang phục bệnh nhân và đồ vải phục vụ công tác 

chuyên môn cho Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ năm 2025. 

Chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá trang phục bệnh nhân và đồ vải phục vụ công tác chuyên 

môn theo yêu cầu của quý cơ quan như sau:  

STT Danh mục hàng hóa, dịch vụ Mô tả yêu cầu về quy cách hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Săng trải xe tiêm  

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: 150cm x 80cm 

Cái 34 

  

2 Săng phủ máy (Lồng ấp) 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 200cm x 200cm 

- Quy cách: 

Cái 02 
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STT Danh mục hàng hóa, dịch vụ Mô tả yêu cầu về quy cách hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

3 Săng phủ máy (Xét nghiệm)  

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 200cm 

Cái 05 

  

4 Áo phủ bình Oxy 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 100cm 

Cái  04 

  

5 Rèm bình phong 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 60cm x 130cm 

Cái 06 

  

6 
Săng phủ máy (Xét nghiệm  

nước tiểu) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 100cm x 100cm 

Cái 03 

  

7 
Săng phủ máy (Xét nghiệm 

 huyết học) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 150cm x 150cm 

Cái 06 

  

8 
Săng phủ máy (Xét nghiệm miễn 

dịch tự động) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 200cm x 200cm 

Cái 04 

  

9 
Săng phủ máy (Xét nghiệm sinh 

hóa tự động) 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 250cm x 250cm 

Cái  03 

  



3 

 
 

STT Danh mục hàng hóa, dịch vụ Mô tả yêu cầu về quy cách hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

10 Săng trải bàn 

- Chất liệu: Vải thô 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 150cm x 200cm 

Cái 18 

  

11 Săng gói dụng cụ 2 lớp 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 100cm x 100cm 

Cái 30 

  

12 Săng gói dụng cụ 2 lớp 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 50cm x 50cm 

Cái 30 

  

13 Săng gói dụng cụ 2 lớp 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 150cm 

Cái 05 

  

14 Săng gói dụng cụ 1 lớp 

Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 60cm x 40cm 

Cái 30 

  

15 Ga trải giường tiểu phẫu 

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 150cm x 250cm 

Cái 02 

  

16 Săng trải bàn khám răng   

- Chất liệu: Vải Kaki 

- Màu sắc: Xanh lá cây 

- Kích thước: 80cm x 120cm 

Cái 06 
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STT Danh mục hàng hóa, dịch vụ Mô tả yêu cầu về quy cách hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

17 Quần áo bệnh nhân (Sản Khoa) 

1. Áo: Màu sắc: Màu xanh lam; Kiểu 

dáng: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, 

dáng suông, chiều dài quá mông. Có in 

logo Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên 

Phủ màu xanh trên ngực trái của áo. 

2. Chân váy: Màu sắc: Cùng màu với 

màu sắc của áo; Kiểu dáng: Chân váy 

rời, dáng suông, lưng kéo dây rút, 

chiều dài quá gối 10 cm. 

3.  Chất liệu: Vải thô 

4. Kích thước bộ trang phục: S,M,L 

Bộ 30 

  

18 Quần áo Bệnh nhân ( Nhi Khoa) 

1. Áo: Màu sắc: Xanh lam; Kiểu dáng: 

Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi. Có in logo Trung tâm Y tế 

thành phố Điện Biên Phủ màu xanh trên 

ngực trái của áo 

3. Quần: Màu sắc: Xanh lam; Kiểu 

dáng: Quần kiểu pyjama, quần lưng 

thun, dây rút, có 1 túi sau. 

4. Kích thước trang phục: S, M, L. 

Bộ 30 

  

Tổng cộng 18 khoản     
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- Giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí cước vận chuyển giao hàng. 

 - Địa điểm giao hàng tại: Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. 

 - Báo giá có hiệu lực 90 ngày, kể từ ngày … tháng …. năm 2025. 

- Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứngnhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

  

 

Điện Biên Phủ, ngày …. tháng … năm 2025 

THAY MẶT NHÀ CUNG CẤP 

 


		2025-06-06T14:22:50+0700


		2025-06-06T14:26:18+0700


		2025-06-06T14:26:44+0700




